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I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ 

1. Bối cảnh xây dựng chính sách 

1.1. Bối cảnh quốc tế 

Tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Hoà bình, hợp 

tác, liên kết để phát triển vẫn là xu thế lớn nhưng xung đột địa chính trị, kinh tế 

thương mại, an ninh quốc phòng và khoa học công nghệ gia tăng; cạnh tranh 

chiến lược và điều chỉnh chính sách đối ngoại của các nước lớn khiến cho việc 

duy trì sự ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới gặp nhiều thách 

thức. Khu vực châu Á – Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương tiếp tục là trung tâm 

phát triển năng động, song vẫn là khu vực trọng điểm cạnh tranh chiến lược giữa 

các nước lớn. Tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, biển, đảo, trong đó có Biển Đông 

tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra xung đột. 

Tăng trưởng kinh tế thế giới và thương mại, đầu tư quốc tế có nhiều bất 

trắc, khó lường, khả năng hồi phục chưa rõ ràng; nợ công toàn cầu tăng, rủi ro 

trên thị trường tài chính, tiền tệ quốc tế gia tăng. Chính sách kinh tế của các 

nước thay đổi nhanh, khó dự báo, đan xen mục đích kinh tế và chính trị. Quy tắc 

thương mại, đầu tư quốc tế bị chi phối, dẫn dắt bởi các nước lớn.  

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động nhanh, sâu rộng, mở ra 

nhiều cơ hội nhưng cũng kèm theo nhiều thách thức cho tất cả các nền kinh tế. 

Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo ngày càng trở thành nhân tố quyết định 

đối với năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế số, 

xã hội số. 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, các 

biến động toàn cầu như thiên tai, dịch bệnh, khủng hoảng kinh tế, xung đột khu 

vực và các thách thức an ninh phi truyền thống đã làm gia tăng nhu cầu huy 

động nguồn lực xã hội trong những tình huống đặc biệt. Điều này đặt ra yêu cầu 

các quốc gia phải xây dựng cơ chế pháp lý rõ ràng, linh họat để Nhà nước có thể 

kịp thời huy động tài sản phục vụ lợi ích công cộng, đồng thời bảo đảm quyền 

và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu. 

1.2. Bối cảnh trong nước 
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Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản số 15/2008/QH14 được Quốc hội 

khóa XII thông qua ngày 03/6/2008 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2009. Từ 

năm 2009 đến nay, mặc dù đất nước gặp nhiều khó khăn, thách thức, tác động từ 

bên ngoài vào các yếu tố nội tại, tuy nhiên, tình hình chính trị, kinh tế - xã hội 

của đất nước ổn định, an ninh, quốc phòng, trật tự xã hội được đảm bảo; nhiều 

nơi phải đối mặt với thiên tai nặng nề nhưng các nguồn lực của Nhà nước để sử 

dụng cho các yêu cầu phòng, chống thiên tai, dịch bệnh của đất nước thông qua 

các tài sản công sẵn có, dự trữ quốc gia, mua sắm mới… đã đáp ứng được yêu 

cầu, khẳng định tiềm lực của quốc gia ngày càng được nâng cao và vững chắc.  

Tuy nhiên, trước yêu cầu đổi mới tổ chức bộ máy nhà nước, cải cách thể 

chế và sự phát triển nhanh của nền kinh tế – xã hội cùng với các biến động toàn 

cầu bất ngờ về an ninh, quốc phòng, thiên tai, dịch bệnh và yêu cầu tăng cường 

hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, việc hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về huy 

động tài sản của tổ chức, cá nhân trong những trường hợp cần thiết vì mục đích 

quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, tình trạng khẩn cấp hoặc phòng, chống 

thiên tai ngày càng trở nên quan trọng.  

Để tạo động lực phát triển cho nền kinh tế, hướng tới mục tiêu tăng 

trưởng 02 con số; Đảng và Nhà nước đã đặt ra yêu cầu rà soát, hoàn thiện hệ 

thống pháp luật nhằm bảo đảm hài hòa giữa quyền sở hữu hợp pháp của tổ chức, 

cá nhân với yêu cầu huy động nguồn lực phục vụ lợi ích chung của Nhà nước và 

xã hội. Các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt 

Nam và Bộ Chính trị đều nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế pháp 

luật. 

2. Mục tiêu xây dựng chính sách 

a) Thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về hoàn 

thiện hệ thống pháp luật, sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính, 

bảo vệ quyền sở hữu và lợi ích của người dân, doanh nghiệp về tài sản. 

b) Hoàn thiện các nội dung của Luật hiện hành bị tác động bởi sắp xếp, tổ 

chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, gắn 

với sắp xếp, tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp. 

c) Bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật.  

d) Huy động kịp thời nguồn lực về tài sản để đáp ứng nhu cầu của Nhà 

nước trong trường hợp thật cần thiết theo luật định; bảo đảm quyền và lợi ích 

hợp pháp của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đối với tài sản thuộc quyền sở 

hữu, quyền sử dụng hợp pháp.  

  II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CHÍNH SÁCH  

1. Chính sách 1: Hoàn thiện quy định về các trường hợp trưng mua, 

trưng dụng tài sản để phù hợp với Hiến pháp và các luật có liên quan đến 

trưng mua, trưng dụng tài sản 

1.1. Đánh giá tác động: 
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a) Giải pháp 1: Giữ nguyên như hiện hành 

(1) Tác động đối với hệ thống pháp luật:  

- Tính hợp hiến 

+ Việc giữ nguyên quy định hiện hành vẫn cơ bản phù hợp với Hiến pháp 

năm 2013 về nguyên tắc Nhà nước trưng mua, trưng dụng tài sản trong trường 

hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh, tình trạng khẩn cấp hoặc vì lợi 

ích quốc gia, công cộng. 

+ Tuy nhiên, do các trường hợp trưng mua, trưng dụng tài sản chưa được 

quy định cụ thể, rõ ràng nên có thể dẫn đến việc áp dụng chưa thống nhất, trong 

một số trường hợp có thể ảnh hưởng đến quyền sở hữu tài sản được Hiến pháp 

bảo hộ. 

- Tính hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật 

Các trường hợp được trưng mua, trưng dụng tài sản hiện nay được quy 

định tại nhiều luật khác nhau như Luật Phòng thủ dân sự, Luật Phòng, chống 

thiên tai, Luật An ninh quốc gia, Luật An ninh mạng, Luật Phòng, chống khủng 

bố … Do đó, việc giữ nguyên quy định hiện hành sẽ không khắc phục được tình 

trạng phân tán, thiếu thống nhất của hệ thống pháp luật. 

- Tính khả thi của hệ thống pháp luật 

Do giữ nguyên như hiện hành nên quy định còn chưa bảo đảm tính thống 

nhất giữa Luật Trưng mua, trựng dụng tài sản và các luật chuyên ngành; do đó 

khi xảy ra tình huống khẩn cấp hoặc nhiệm vụ cấp bách, cơ quan nhà nước có 

thể gặp khó khăn trong việc áp dụng quy định để thực hiện; dẫn đến tính khả thi 

của hệ thống pháp luật chưa cao. 

(2) Tác động về kinh tế - xã hội:  

- Tác động đối với sản xuất, kinh doanh 

+ Giải pháp không tác động trực tiếp đến nguyên liệu, nhiên liệu, nguồn 

nhân lực, vốn, hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất, kinh doanh. 

+ Tuy nhiên, do quy định về các trường hợp trưng mua, trưng dụng tài sản 

chưa đồng bộ, thống nhất giữa các pháp luật nên doanh nghiệp khó dự báo rủi ro 

liên quan đến tài sản phục vụ sản xuất, kinh doanh. Từ đó, có thể làm tăng chi 

phí tuân thủ pháp luật và chi phí phòng ngừa rủi ro pháp lý, ảnh hưởng đến 

quyết định đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh. 

- Tác động đối với việc làm: Giải pháp không tác động trực tiếp đến tạo 

việc làm hoặc giảm việc làm; không tác động đến đào tạo nghề, năng suất lao 

động. 

- Tác động đối với dân tộc, tôn giáo: Giải pháp áp dụng chung, không 

phân biệt dân tộc, tôn giáo. 

- Tác động đối với văn hóa, giáo dục: Giải pháp không tác động trực tiếp 

đối với văn hoá, giáo dục. 
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- Tác động đối với y tế: Trong trường hợp phòng, chống dịch bệnh, việc 

trưng mua, trưng dụng tài sản (cơ sở y tế, phương tiện vận chuyển, thiết bị y tế, 

thuốc, vắcxin, vật tư y tế, …) đóng vai trò quan trọng, góp phần bảo đảm nguồn 

lực về tài sản để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh. 

- Tác động đối với môi trường: Giải pháp không tác động trực tiếp đến 

môi trường. Tuy nhiên, khi phải đối phó với nguy cơ hoặc khắc phục thảm họa 

do thiên tai gây ra, việc trưng mua, trưng dụng tài sản sẽ góp phần bảo đảm 

nguồn lực về tài sản để phục vụ công tác ứng phó, khắc phục thảm họa do thiên 

tai gây ra. 

- Tác động đối với quốc phòng, an ninh: Trưng mua, trưng dụng tài sản là 

công cụ quan trọng để bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tuy nhiên, quy định hiện 

hành chưa đồng bộ với các trường hợp khẩn cấp về quốc phòng, an ninh theo 

Luật Quốc phòng, Luật Phòng, chống khủng bố có thể ảnh hưởng đến khả năng 

huy động tài sản khi có tình huống khẩn cấp về quốc phòng, an ninh. 

- Tác động đối với phân cấp, phân quyền: Do quy định các trường hợp 

trưng mua, trưng dụng chưa đồng bộ với các luật khác có liên quan nên có thể 

ảnh hưởng tới điều kiện để thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan. 

- Tác động đối với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số: 

Quy định hiện hành mới chỉ có quy định về trưng mua, trưng dụng tài sản khi 

xảy ra nguy cơ đe doạ an ninh truyền thống theo pháp luật về an ninh quốc gia 

mà chưa bao quát được hết trường hợp khẩn cấp để bảo vệ an ninh quốc gia, bảo 

đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng. Đặc biệt trong giai đoạn hiện 

nay, một trong các trụ cột để phát triển kinh tế - xã hội là phát triển khoa học, 

công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thì các nguy cơ về an ninh trên 

không gian mạng là các nguy cơ thường trực có thể xảy ra. Vì vậy, việc giữ như 

quy định hiện hành có thể ảnh hưởng tới việc phát triển khoa học, công nghệ, 

đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. 

(3) Tác động về giới (nếu có): Quy định hiện hành về trưng mua, trưng 

dụng tài sản áp dụng chung đối với mọi tổ chức, cá nhân có tài sản hợp pháp, 

không phân biệt giới tính. Do đó, giải pháp giữ nguyên không tạo ra tác động  về 

giới. 

(4) Tác động của thủ tục hành chính (nếu có): Không phát sinh thủ tục 

hành chính mới, tiếp tục thực hiện theo các quy định hiện hành. Tuy nhiên, do 

một số quy định chưa rõ ràng hoặc chưa thống nhất với các luật liên quan, có thể 

dẫn đến lúng túng trong quá trình thực hiện thủ tục trưng mua, trưng dụng tài 

sản. 

b) Giải pháp 2: Hoàn thiện các trường hợp trưng mua, trưng dụng tài sản 

để bảo đảm đồng bộ, thống nhất với Hiến pháp và các luật có liên quan đến 

trưng mua, trưng dụng tài sản (Luật Phòng thủ dân sự, Luật Phòng, chống thiên 

tai, Luật An ninh quốc gia, Luật An ninh mạng, Luật Phòng, chống khủng bố) 

(1) Tác động đối với hệ thống pháp luật:  
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- Tính hợp hiến 

Việc sửa đổi, bổ sung quy định theo hướng làm rõ các trường hợp trưng 

mua, trưng dụng tài sản sẽ: (i) Cụ thể hóa quy định của Hiến pháp, làm rõ các 

trường hợp “thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh, tình trạng khẩn cấp, lợi 

ích quốc gia, công cộng”; (ii) Bảo đảm việc trưng mua, trưng dụng tài sản chỉ 

được thực hiện trong những trường hợp thực sự cần thiết. Do đó, phương án này 

góp phần bảo đảm tốt hơn tính hợp hiến của hệ thống pháp luật. 

- Tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật: Việc quy định rõ các 

trường hợp trưng mua, trưng dụng tài sản góp phần: 

+ Làm rõ phạm vi áp dụng giữa pháp luật về trưng mua, trưng dụng tài 

sản với pháp luật về phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai, tình trạng khẩn 

cấp, quốc phòng, an ninh. 

+ Hoàn thiện và bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật. 

- Tính khả thi của hệ thống pháp luật 

+ Khi các trường hợp trưng mua, trưng dụng tài sản được quy định rõ thì 

cơ quan nhà nước dễ áp dụng pháp luật, hạn chế việc áp dụng tuỳ tiện; nâng cao 

hiệu quả quản lý nhà nước và khả năng áp dụng pháp luật trong thực tiễn.  

+ Tăng tính minh bạch của pháp luật, giúp người dân, doanh nghiệp biết 

trước các trường hợp Nhà nước có thể trưng mua, trưng dụng tài sản, qua đó, tạo 

sự tin tưởng của người dân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật; giảm 

tranh chấp, khiếu nại. 

+ Bảo đảm tính ổn định của hệ thống pháp luật. 

(2) Tác động về kinh tế - xã hội:  

- Tác động đối với sản xuất, kinh doanh: 

+ Giải pháp không tác động trực tiếp đến nguyên liệu, nhiên liệu, nguồn 

nhân lực, vốn, hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất, kinh doanh. 

+ Việc làm rõ các trường hợp trưng mua, trưng dụng tài sản, bảo đảm 

đồng bộ, thống nhất với các pháp luật có liên quan sẽ giúp doanh nghiệp có thể 

dự báo rủi ro liên quan đến tài sản phục vụ sản xuất, kinh doanh; giảm rủi ro 

pháp lý đối với tài sản phục vụ sản xuất kinh doanh. 

+ Giải pháp không làm phát sinh điều kiện đầu tư kinh doanh mới; không 

hạn chế tiếp cận thị trường; không làm giảm khả năng cạnh tranh của doanh 

nghiệp. 

- Tác động đối với việc làm: Giải pháp không tác động trực tiếp đến tạo 

việc làm hoặc giảm việc làm; không tác động đến đào tạo nghề, năng suất lao 

động. 

- Tác động đối với dân tộc, tôn giáo: Giải pháp áp dụng chung, không 

phân biệt dân tộc, tôn giáo. 
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- Tác động đối với văn hóa, giáo dục: Giải pháp không tác động trực tiếp 

đối với văn hoá, giáo dục. 

- Tác động đối với y tế: Trong trường hợp phòng, chống dịch bệnh, việc 

trưng mua, trưng dụng tài sản (cơ sở y tế, phương tiện vận chuyển, thiết bị y tế, 

thuốc, vắc xin, vật tư y tế…) đóng vai trò quan trọng, góp phần bảo đảm nguồn 

lực về tài sản để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh. 

- Tác động đối với môi trường: Giải pháp không tác động trực tiếp đến 

môi trường. Tuy nhiên, khi phải đối phó với nguy cơ hoặc khắc phục thảm họa 

do thiên tai gây ra, việc trưng mua, trưng dụng tài sản sẽ góp phần bảo đảm 

nguồn lực về tài sản để phục vụ công tác ứng phó, khắc phục thảm họa do thiên 

tai gây ra. 

- Tác động đối với quốc phòng, an ninh: Trưng mua, trưng dụng tài sản là 

công cụ quan trọng để bảo đảm quốc phòng, an ninh. Việc hoàn thiện quy định 

về các trường hợp trưng mua, trưng dụng tài sản để bảo đảm đồng bộ với các 

trường hợp khẩn cấp về quốc phòng, an ninh theo Luật Quốc phòng, Luật 

Phòng, chống khủng bố sẽ góp phần tăng cường khả năng huy động tài sản khi 

có tình huống khẩn cấp về quốc phòng, an ninh; góp phần bảo đảm an ninh quốc 

gia, trật tự an toàn xã hội. 

- Tác động đối với phân cấp, phân quyền: Khi quy định đồng bộ các 

trường hợp trưng mua, trưng dụng sẽ tạo cơ sở để quy định rõ thẩm quyền của 

từng cấp; tăng tính chủ động cho cơ quan, người có thẩm quyền thực hiện nhiệm 

vụ của mình trong tình huống khẩn cấp. 

- Tác động đối với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số: 

Việc hoàn thiện quy định về các trường hợp trưng mua, trưng dụng tài sản giúp 

bao quát được hết trường hợp khẩn cấp để bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật 

tự, an toàn xã hội trên không gian mạng; qua đó bảo đảm nguồn lực về tài sản 

cho Nhà nước kịp thời xử lý các tình huống khẩn cấp khi xảy ra các vấn đề về an 

ninh mạng; góp phần thúc đẩy phát triển phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới 

sáng tạo và chuyển đổi số. 

(3) Tác động về giới (nếu có): Việc hoàn thiện được áp dụng bình đẳng 

đối với mọi tổ chức, cá nhân có tài sản hợp pháp, không phân biệt giới tính. Do 

đó, giải pháp không tạo ra tác động về giới. 

(4) Tác động của thủ tục hành chính (nếu có): Việc hoàn thiện các trường 

hợp trưng mua, trưng dụng tài sản chủ yếu nhằm làm rõ căn cứ và phạm vi áp 

dụng, không làm phát sinh thủ tục hành chính mới. Ngược lại, khi các trường 

hợp được quy định rõ ràng và thống nhất hơn, việc thực hiện các thủ tục trưng 

mua, trưng dụng tài sản trong thực tế sẽ được thuận lợi, minh bạch và giảm rủi 

ro pháp lý cho cơ quan thực thi. 

b) Giải pháp 3: Hoàn thiện theo hướng quy định khung các trường hợp 

trưng mua, trưng dụng tài sản và giao Chính phủ quy định chi tiết các trường 

hợp trưng mua, trưng dụng tài sản  
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(1) Tác động đối với hệ thống pháp luật:  

- Tính hợp hiến 

Phương án này vẫn bảo đảm phù hợp với Hiến pháp nếu luật quy định 

khung chung. Tuy nhiên, do giao cho Chính phủ quy định chi tiết nên phạm vi 

các trường hợp trưng mua, trưng dụng tài sản có thể được quy định chủ yếu tại 

văn bản dưới luật. 

- Tính thống nhất của hệ thống pháp luật 

Việc quy định các trường hợp trưng mua, trưng dụng tài sản được quy 

định chi tiết tại Nghị định của Chính yêu cầu phải có sự kiểm soát và rà soát 

chặt chẽ để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật 

- Tính khả thi của hệ thống pháp luật 

+ Linh họat trong quản lý nhưng có thể gây khó khăn trong áp dụng nếu 

quy định thay đổi nhiều. 

+ Do các trường hợp cụ thể được quy định tại nghị định nên có thể thay 

đổi thường xuyên làm giảm tính ổn định của pháp luật; người dân và doanh 

nghiệp khó theo dõi, cập nhật. 

(2) Tác động về kinh tế - xã hội:  

- Tác động đối với sản xuất, kinh doanh: 

+ Giải pháp không tác động trực tiếp đến nguyên liệu, nhiên liệu, nguồn 

nhân lực, vốn, hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất, kinh doanh. 

+ Việc quy định khung các trường hợp trưng mua, trưng dụng tài sản 

trong Luật và giao Chính phủ quy định chi tiết sẽ không bảo đảm tính ổn định 

của chính sách, làm doanh nghiệp khó dự báo rủi ro liên quan đến tài sản phục 

vụ sản xuất, kinh doanh; do đó, có thể ảnh hưởng đến quyết định đầu tư, mở 

rộng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

+ Giải pháp không làm phát sinh điều kiện đầu tư kinh doanh mới; không 

hạn chế tiếp cận thị trường; không làm giảm khả năng cạnh tranh của doanh 

nghiệp. 

- Tác động đối với việc làm: Giải pháp không tác động trực tiếp đến tạo 

việc làm hoặc giảm việc làm; không tác động đến đào tạo nghề, năng suất lao 

động. 

- Tác động đối với dân tộc, tôn giáo: Giải pháp áp dụng chung, không 

phân biệt dân tộc, tôn giáo. 

- Tác động đối với văn hóa, giáo dục: Giải pháp không tác động trực tiếp 

đối với văn hoá, giáo dục. 

- Tác động đối với y tế: Trong trường hợp phòng, chống dịch bệnh, việc 

trưng mua, trưng dụng tài sản (cơ sở y tế, phương tiện vận chuyển, thiết bị y tế, 
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thuốc, vắc xin, vật tư y tế …) đóng vai trò quan trọng, góp phần bảo đảm nguồn 

lực về tài sản để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh. 

- Tác động đối với môi trường: Giải pháp không tác động trực tiếp đến 

môi trường. Tuy nhiên, khi phải đối phó với nguy cơ hoặc khắc phục thảm họa 

do thiên tai gây ra, việc trưng mua, trưng dụng tài sản sẽ góp phần bảo đảm 

nguồn lực về tài sản để phục vụ công tác ứng phó, khắc phục thảm họa do thiên 

tai gây ra. 

- Tác động đối với quốc phòng, an ninh: Trưng mua, trưng dụng tài sản là 

công cụ quan trọng để bảo đảm quốc phòng, an ninh. Việc hoàn thiện các trường 

hợp trưng mua, trưng dụng tài sản theo hướng quy định khung và giao Chính 

phủ quy định chi tiết sẽ giúp tăng tính linh họat, góp phần tăng cường khả năng 

huy động tài sản khi có tình huống khẩn cấp về quốc phòng, an ninh; góp phần 

bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. 

- Tác động đối với phân cấp, phân quyền: Việc hoàn thiện các trường hợp 

trưng mua, trưng dụng tài sản theo hướng quy định khung và giao Chính phủ 

quy định chi tiết sẽ tạo cơ sở để quy định rõ thẩm quyền của từng cấp; tăng tính 

chủ động cho cơ quan, người có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ của mình trong 

tình huống khẩn cấp. 

- Tác động đối với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số: 

Việc hoàn thiện quy định giúp bao quát được hết trường hợp khẩn cấp để bảo vệ 

an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng; qua đó 

bảo đảm nguồn lực về tài sản cho Nhà nước kịp thời xử lý các tình huống khẩn 

cấp khi xảy ra các vấn đề về an ninh mạng; góp phần thúc đẩy phát triển phát 

triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. 

(3) Tác động về giới (nếu có): Việc hoàn thiện được áp dụng bình đẳng 

đối với mọi tổ chức, cá nhân có tài sản hợp pháp, không phân biệt giới tính. Do 

đó, giải pháp không tạo ra tác động về giới. 

(4) Tác động của thủ tục hành chính (nếu có): Việc hoàn thiện các trường 

hợp trưng mua, trưng dụng tài sản chủ yếu nhằm làm rõ căn cứ và phạm vi áp 

dụng, không làm phát sinh thủ tục hành chính mới. Ngược lại, khi các trường 

hợp được quy định rõ ràng và thống nhất hơn, việc thực hiện các thủ tục trưng 

mua, trưng dụng tài sản trong thực tế sẽ được thuận lợi, minh bạch và giảm rủi 

ro pháp lý cho cơ quan thực thi. 

1.2. Giải pháp tối ưu được lựa chọn và lý do lựa chọn giải pháp. 

- Giải pháp tối ưu được lựa chọn: Giải pháp 2. 

- Lý do lựa chọn: 

+ Giải pháp này bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và sự thống nhất của hệ 

thống pháp luật. Việc rà soát, hoàn thiện các trường hợp trưng mua, trưng dụng 

tài sản giúp bảo đảm các quy định của pháp luật về trưng mua, trưng dụng tài 

sản phù hợp với Hiến pháp và đồng bộ với các luật có liên quan như pháp luật 

về phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai, an ninh quốc gia, an ninh mạng và 
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phòng chống khủng bố; góp phần khắc phục những khoảng trống hoặc sự chưa 

thống nhất giữa các quy định pháp luật hiện hành, tạo cơ sở pháp lý rõ ràng cho 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc quyết định trưng mua, trưng dụng 

tài sản khi phát sinh các tình huống cần thiết. 

+ Việc hoàn thiện quy định sẽ nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng 

nguồn lực tài sản của xã hội trong các tình huống khẩn cấp, phục vụ yêu cầu bảo 

đảm quốc phòng, an ninh, phòng chống thiên tai và ứng phó với các nguy cơ đe 

dọa an toàn xã hội. 

+ Giải pháp này đồng thời bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của 

tổ chức, cá nhân có tài sản trưng mua, trưng dụng thông qua việc xác định rõ căn 

cứ pháp lý và phạm vi áp dụng, tăng tính minh bạch, hạn chế rủi ro pháp lý 

trong quá trình thực thi, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, bảo 

đảm an sinh xã hội, đồng thời bảo đảm quyền sở hữu tài sản của tổ chức, cá 

nhân. 

2. Chính sách 2: Hoàn thiện quy định về các loại tài sản được trưng 

mua, trưng dụng để bảo đảm bao quát các loại tài sản trong thực tiễn nhằm 

huy động kịp thời nguồn lực về tài sản đáp ứng nhu cầu của Nhà nước 

trong trường hợp thật cần thiết theo luật định 

2.1. Đánh giá tác động 

a) Giải pháp 1: Giữ nguyên như hiện hành 

(1) Tác động đối với hệ thống pháp luật:  

- Về tính hợp hiến: 

Phương án này không sửa đổi quy định hiện hành nên về cơ bản vẫn bảo 

đảm phù hợp với Hiến pháp năm 2013, đặc biệt là các quy định về quyền sở hữu 

tài sản của tổ chức, cá nhân và quyền trưng mua, trưng dụng tài sản của Nhà 

nước trong trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh, tình trạng 

khẩn cấp, phòng, chống thiên tai theo luật định. 

- Về tính thống nhất và ổn định của hệ thống pháp luật:  

Việc giữ nguyên quy định hiện hành về các loại tài sản được trưng mua, 

trưng dụng giúp duy trì sự ổn định của hệ thống pháp luật và không phát sinh 

yêu cầu sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Tuy 

nhiên, trong hệ thống pháp luật hiện nay, quy định về tài sản được trưng mua, 

trưng dụng nằm rải rác trong nhiều luật như Luật An ninh mạng, Luật Quốc 

phòng, Luật Phòng, chống khủng bố,… Trong khi đó, pháp luật về trưng mua, 

trưng dụng tài sản chưa bao quát hết các loại tài sản được điều chỉnh trong các 

luật chuyên ngành này; dẫn đến khi áp dụng trưng mua, trưng dụng phải viện 

dẫn nhiều luật khác nhau. Việc này có thể làm giảm tính thống nhất, đồng bộ 

của hệ thống pháp luật. 

- Tính khả thi của hệ thống pháp luật: 
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Trong thực tiễn, khi phát sinh nhu cầu trưng mua, trưng dụng đối với các 

loại tài sản mới, cơ quan nhà nước có thể gặp khó khăn do thiếu cơ sở pháp lý rõ 

ràng, dẫn đến lúng túng trong áp dụng pháp luật; chậm huy động nguồn lực tài 

sản. 

(2) Tác động về kinh tế – xã hội:  

- Tác động đối với sản xuất, kinh doanh: 

Phương án này không mở rộng phạm vi tài sản trưng mua, trưng dụng nên 

không làm phát sinh rủi ro pháp lý mới đối với doanh nghiệp. Môi trường đầu 

tư, kinh doanh được giữ ổn định trong ngắn hạn. Tuy nhiên, do không bao quát 

các loại tài sản mới (tài sản số, dữ liệu, hạ tầng số), khi phát sinh tình huống 

khẩn cấp có thể thiếu cơ sở pháp lý để huy động nguồn lực, dẫn đến kéo dài thời 

gian xử lý sự cố, gây thiệt hại lớn hơn cho họat động sản xuất, kinh doanh. 

- Tác động đối với việc làm: Giải pháp không tác động trực tiếp đến tạo 

việc làm hoặc giảm việc làm; không tác động đến đào tạo nghề, năng suất lao 

động. 

- Tác động đối với dân tộc, tôn giáo: Giải pháp áp dụng chung, không 

phân biệt dân tộc, tôn giáo. 

- Tác động đối với văn hóa, giáo dục: Giải pháp không tác động trực tiếp 

đối với văn hoá, giáo dục. 

- Tác động đối với y tế: 

Quy định hiện hành chỉ quy định trưng mua đối với tài sản là “thuốc chữa 

bệnh, lương thực, thực phẩm, công cụ, dụng cụ và vật tư, vật dụng thiết yếu 

khác”. Quy định này không bảo đảm bao quát hết các loại tài sản có thể phát 

sinh nhu cầu để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh đặc biệt là các loại 

vắcxin; vì vậy, có thể dẫn tới không huy động kịp thời nguồn lực để phục vụ cho 

công tác phòng, chống dịch bệnh; có thể làm giảm hiệu quả ứng phó với dịch 

bệnh và các tình huống khẩn cấp về y tế. 

- Tác động đối với môi trường:  

Quy định hiện hành chưa xác định rõ loại tài sản được phép trưng dụng 

đối với các công trình kết cấu hạ tầng. Do đó, khả năng ứng phó sự cố môi 

trường, phòng, chống thiên tai có thể bị hạn chế do không huy động kịp thời tài 

sản, dẫn đến nguy cơ gia tăng thiệt hại môi trường. 

- Tác động đối với quốc phòng, an ninh: 

Giải pháp giữ như quy định hiện hành sẽ làm ảnh hưởng tiêu cực trong 

các tình huống cần huy động nhanh nguồn lực tài sản, đặc biệt là tài sản công 

nghệ cao, hạ tầng số, dữ liệu; làm giảm hiệu quả bảo đảm quốc phòng, an ninh 

đặc biệt đối với các vấn đề liên quan đến an ninh phi truyền thống. 

- Tác động đối với phân cấp, phân quyền:  
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Do quy định các tài sản được trưng mua, trưng dụng chưa bao quát hết 

các trường hợp xảy ra trong thực tiễn nên có thể ảnh hưởng tới điều kiện để thực 

hiện nhiệm vụ của các cơ quan có thẩm quyền quyết định trưng mua, trưng 

dụng; gây lúng túng cho cơ quan có thẩm quyền khi xử lý tình huống mới. 

- Tác động đối với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi 

số: 

Giải pháp không đáp ứng yêu cầu quản lý tài sản số, dữ liệu, hạ tầng số; 

làm hạn chế khả năng huy động nguồn lực về tài sản liên quan đến công nghệ 

trong tình huống khẩn cấp, không phù hợp với xu hướng chuyển đổi số hiện nay. 

(3) Tác động về giới (nếu có): Quy định về các loại tài sản được trưng 

mua, trưng dụng áp dụng chung đối với mọi tổ chức, cá nhân có tài sản hợp 

pháp, không phân biệt giới tính. Do đó, giải pháp không tạo ra tác động khác 

biệt về giới. 

(4) Tác động của thủ tục hành chính (nếu có): Giải pháp không làm phát 

sinh thủ tục hành chính mới.  

b) Giải pháp 2: Hoàn thiện quy định theo hướng mở rộng các loại tài sản 

được trưng mua, trưng dụng để bảo đảm bao quát các trường hợp trong thực tiễn 

và đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành 

(1) Tác động đối với hệ thống pháp luật:  

- Về tính hợp hiến: 

Phương án này quy định cụ thể các loại tài sản được trưng mua, trưng 

dụng, qua đó làm rõ phạm vi tài sản có thể trưng mua, trưng dụng, bảo đảm việc 

hạn chế quyền sở hữu tài sản của tổ chức, cá nhân được quy định cụ thể trong 

luật, phù hợp với yêu cầu của Hiến pháp về việc hạn chế quyền con người, 

quyền công dân phải do luật quy định. 

- Về tính thống nhất và ổn định của hệ thống pháp luật:  

Việc hoàn thiện quy định về tài sản được trưng mua, trưng dụng góp phần 

bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản với 

quy định về tài sản được trưng mua, trưng dụng tại các luật chuyên ngành như 

Luật An ninh mạng, Luật Quốc phòng, Luật Phòng, chống khủng bố,…  

- Tính khả thi của hệ thống pháp luật: 

Phương án này có tính khả thi trong áp dụng pháp luật do cơ quan nhà 

nước dễ xác định loại tài sản được trưng mua, trưng dụng; nâng cao tính minh 

bạch và khả năng áp dụng của pháp luật trong thực tiễn; người dân, doanh 

nghiệp dễ xác định quyền và nghĩa vụ của mình; hạn chế tranh chấp, khiếu kiện. 

(2) Tác động về kinh tế – xã hội:  

- Tác động đối với sản xuất, kinh doanh: 

+ Việc mở rộng các loại tài sản được trưng mua, trưng dụng tạo cơ sở 

pháp lý để Nhà nước huy động đa dạng các nguồn lực tài sản trong nền kinh tế, 
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đặc biệt trong các trường hợp khẩn cấp, thiên tai, dịch bệnh, quốc phòng, an 

ninh hoặc các trường hợp vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng. Điều này góp 

phần bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì họat động của nền kinh tế trong các 

tình huống khẩn cấp. 

+ Việc mở rộng phạm vi tài sản được trưng mua có thể làm gia tăng mức 

độ can thiệp của Nhà nước vào quyền sở hữu tài sản và họat động sản xuất, kinh 

doanh của doanh nghiệp, đặc biệt đối với tài sản là tư liệu sản xuất, dây chuyền 

sản xuất, phương tiện vận tải, kho bãi, cơ sở sản xuất. Điều này có thể ảnh 

hưởng đến điều kiện đầu tư kinh doanh, khả năng tiếp cận thị trường, khả năng 

cạnh tranh của doanh nghiệp trong trường hợp tài sản trưng mua. Ngoài ra, 

doanh nghiệp có thể phát sinh chi phí dự phòng rủi ro, chi phí bảo hiểm, chi phí 

tài chính do rủi ro tài sản có thể trưng mua, trưng dụng, từ đó làm tăng chi phí 

sản xuất, kinh doanh. 

- Tác động đối với việc làm: Giải pháp không tác động trực tiếp đến tạo 

việc làm hoặc giảm việc làm; không tác động đến đào tạo nghề, năng suất lao 

động. 

- Tác động đối với dân tộc, tôn giáo: Giải pháp áp dụng chung, không 

phân biệt dân tộc, tôn giáo. 

- Tác động đối với văn hóa, giáo dục: Giải pháp không tác động trực tiếp 

đối với văn hoá, giáo dục. 

- Tác động đối với y tế: 

Giải pháp này có tác động tích cực lớn đối với lĩnh vực y tế vì Nhà nước 

có thể trưng mua, trưng dụng thuốc, vắcxin, vật tư y tế, trang thiết bị y tế, bệnh 

viện tư nhân, phòng khám, phương tiện vận chuyển y tế, hệ thống dữ liệu y tế… 

để bảo đảm nguồn lực về tài sản trong trường hợp xảy ra dịch bệnh hoặc tình 

trạng khẩn cấp về y tế. Điều này góp phần nâng cao năng lực ứng phó của hệ 

thống y tế, bảo đảm chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phòng chống dịch bệnh và 

bảo vệ sức khỏe nhân dân. 

- Tác động đối với môi trường:  

Giải pháp này góp phần mở rộng tài sản trưng mua, trưng dụng để phục 

vụ kịp thời yêu cầu về phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, xử lý sự cố môi 

trường có thể góp phần bảo vệ môi trường, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai và sự 

cố môi trường gây ra.  

- Tác động đối với quốc phòng, an ninh: 

Giải pháp này có tác động rất tích cực đối với quốc phòng, an ninh vì mở 

rộng phạm vi tài sản giúp Nhà nước có thể huy động nhanh chóng phương tiện 

vận tải, hệ thống thông tin, dữ liệu, cơ sở hạ tầng,… để phục vụ quốc phòng, an 

ninh, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, thông tin liên lạc trong các tình huống khẩn 

cấp, chiến tranh, tình trạng khẩn cấp về an ninh quốc gia. 

- Tác động đối với phân cấp, phân quyền: 
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Việc mở rộng phạm vi tài sản được trưng mua, trưng dụng sẽ làm tăng 

tính chủ động của cấp có thẩm quyền trưng mua, trưng dụng tài sản trong ứng 

phó với tình huống khẩn cấp. 

- Tác động đối với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi 

số: 

Việc bổ sung tài sản số, dữ liệu, hệ thống thông tin, hạ tầng số vào phạm 

vi tài sản có thể trưng mua, trưng dụng tạo cơ sở pháp lý để Nhà nước huy động 

hạ tầng số, nền tảng công nghệ, dữ liệu phục vụ điều hành, ứng phó khẩn cấp, an 

ninh mạng, an toàn thông tin, chuyển đổi số quốc gia. Giải pháp này góp phần 

thúc đẩy phát triển hạ tầng số, dữ liệu số và nâng cao năng lực quản lý nhà nước 

trong môi trường số. 

(3) Tác động về giới (nếu có): Việc hoàn thiện được áp dụng bình đẳng 

đối với mọi tổ chức, cá nhân có tài sản hợp pháp, không phân biệt giới tính. Vì 

vậy, giải pháp không tạo ra tác động khác biệt về giới. 

(4) Tác động của thủ tục hành chính (nếu có): Việc hoàn thiện quy định 

về các loại tài sản được trưng mua, trưng dụng không làm phát sinh thủ tục hành 

chính mới. Ngược lại, khi phạm vi tài sản được quy định rõ ràng và đầy đủ hơn, 

việc xác định đối tượng tài sản và thực hiện các thủ tục trưng mua, trưng dụng 

trong thực tế sẽ thuận lợi và minh bạch hơn, góp phần giảm rủi ro pháp lý cho 

cơ quan thực thi. 

c) Giải pháp 3: Hoàn thiện quy định theo hướng hạn chế loại tài sản được 

trưng mua để bảo đảm quyền sở hữu về tài sản của tổ chức, cá nhân và mở rộng 

các loại tài sản được trưng dụng để bảo đảm bao quát các trường hợp trong thực 

tiễn và đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành 

(1) Tác động đối với hệ thống pháp luật:  

- Về tính hợp hiến: 

+ Phương án này vẫn bảo đảm phù hợp với Hiến pháp vì Luật quy định 

nguyên tắc, phạm vi nhóm tài sản, văn bản dưới luật chỉ quy định chi tiết; do đó 

việc hạn chế quyền sở hữu tài sản vẫn có cơ sở từ luật. 

+ Phương án này vừa bảo đảm yêu cầu của Hiến pháp về việc trưng mua, 

trưng dụng phải theo luật định, vừa bảo đảm tính linh họat trong quản lý nhà 

nước. 

- Về tính thống nhất và ổn định của hệ thống pháp luật:  

+ Phương án này góp phần bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp 

luật do: Luật chỉ quy định nhóm tài sản nên không xung đột với cách phân loại 

tài sản trong các luật chuyên ngành; Danh mục tài sản cụ thể do Chính phủ quy 

định có thể điều chỉnh linh họat để phù hợp với pháp luật chuyên ngành; 

+ Phương án này hạn chế việc phải sửa đổi nhiều luật khi phát sinh loại 

tài sản mới. 
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Do đó, phương án này có mức độ bảo đảm tính thống nhất của hệ thống 

pháp luật cao hơn so với hai phương án còn lại.  

- Tính khả thi của hệ thống pháp luật: 

Phương án này có tính khả thi cao vì bảo đảm cơ sở pháp lý ở mức luật 

nhưng đồng thời vẫn bảo đảm tính linh họat khi cho phép điều chỉnh danh mục 

tài sản cụ thể bằng nghị định của Chính phủ; tạo thuận lợi cho cơ quan nhà nước 

khi cần huy động tài sản trong trường hợp khẩn cấp; phù hợp với thực tiễn phát 

triển kinh tế số, tài sản số, tài sản vô hình. 

(2) Tác động về kinh tế – xã hội:  

- Tác động đối với sản xuất, kinh doanh: 

+ Việc hạn chế phạm vi tài sản được trưng mua giúp bảo đảm quyền sở 

hữu tài sản của doanh nghiệp và nhà đầu tư, giảm rủi ro bị Nhà nước chuyển 

quyền sở hữu tài sản, qua đó tạo môi trường đầu tư kinh doanh ổn định, minh 

bạch và an toàn hơn. 

+ Trong khi đó, việc mở rộng phạm vi tài sản được trưng dụng vẫn bảo 

đảm nguồn lực về tài sản cho Nhà nước trong trường hợp cần thiết mà không 

làm mất quyền sở hữu của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, do đó giảm tác động 

tiêu cực đến họat động sản xuất, kinh doanh so với trưng mua. 

Giải pháp này có tác động tích cực đối với môi trường đầu tư, kinh doanh 

và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp; bảo đảm phù hợp với chủ trương của 

Đảng tại Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân yêu cầu đẩy 

mạnh bảo vệ quyền sở hữu, quyền tài sản của khu vực kinh tế tư nhân, thực hiện 

rà soát, hoàn thiện và thực thi hiệu quả quy định pháp luật về bảo vệ quyền sở 

hữu tài sản, giảm thiểu rủi ro pháp lý. 

- Tác động đối với việc làm: Giải pháp không tác động trực tiếp đến tạo 

việc làm hoặc giảm việc làm; không tác động đến đào tạo nghề, năng suất lao 

động. 

- Tác động đối với dân tộc, tôn giáo: Giải pháp áp dụng chung, không 

phân biệt dân tộc, tôn giáo. 

- Tác động đối với văn hóa, giáo dục: Giải pháp không tác động trực tiếp 

đối với văn hoá, giáo dục. 

- Tác động đối với y tế: 

Giải pháp này có tác động tích cực lớn đối với lĩnh vực y tế vì Nhà nước 

có thể trưng mua thuốc, vắc xin, vật tư y tế, trưng dụng cơ sở y tế, phương tiện 

vận chuyển, thiết bị y tế, … để bảo đảm nguồn lực về tài sản trong trường hợp 

xảy ra dịch bệnh hoặc tình trạng khẩn cấp về y tế. Điều này góp phần nâng cao 

năng lực ứng phó của hệ thống y tế, bảo đảm chăm sóc sức khỏe cộng đồng, 

phòng chống dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe nhân dân. 

- Tác động đối với môi trường:  
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Giải pháp này góp phần mở rộng tài sản trưng dụng để phục vụ kịp thời 

yêu cầu về phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, xử lý sự cố môi trường có 

thể góp phần bảo vệ môi trường, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai và sự cố môi 

trường gây ra.  

- Tác động đối với quốc phòng, an ninh: 

Giải pháp này có tác động rất tích cực đối với quốc phòng, an ninh vì mở 

rộng phạm vi tài sản giúp Nhà nước có thể huy động nhanh chóng phương tiện 

vận tải, hệ thống thông tin, dữ liệu, cơ sở hạ tầng,… để phục vụ quốc phòng, an 

ninh, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, thông tin liên lạc trong các tình huống khẩn 

cấp, chiến tranh, tình trạng khẩn cấp về an ninh quốc gia. 

- Tác động đối với phân cấp, phân quyền: 

Việc mở rộng phạm vi tài sản được trưng dụng sẽ làm tăng tính chủ động 

của cấp có thẩm quyền trưng mua, trưng dụng tài sản trong ứng phó với tình 

huống khẩn cấp. 

- Tác động đối với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi 

số: 

Việc bổ sung tài sản số, dữ liệu, hệ thống thông tin, hạ tầng số vào phạm 

vi tài sản có thể trưng dụng tạo cơ sở pháp lý để Nhà nước huy động hạ tầng số, 

nền tảng công nghệ, dữ liệu phục vụ điều hành, ứng phó khẩn cấp, an ninh 

mạng, an toàn thông tin, chuyển đổi số quốc gia. Giải pháp này góp phần thúc 

đẩy phát triển hạ tầng số, dữ liệu số và nâng cao năng lực quản lý nhà nước 

trong môi trường số. 

(3) Tác động về giới (nếu có): Việc hoàn thiện được áp dụng bình đẳng 

đối với mọi tổ chức, cá nhân có tài sản hợp pháp, không phân biệt giới tính. Vì 

vậy, giải pháp không tạo ra tác động khác biệt về giới. 

(4) Tác động của thủ tục hành chính (nếu có): Việc hoàn thiện quy định 

về các loại tài sản được trưng mua, trưng dụng không làm phát sinh thủ tục hành 

chính mới. Ngược lại, khi phạm vi tài sản được quy định rõ ràng và đầy đủ hơn, 

việc xác định đối tượng tài sản và thực hiện các thủ tục trưng mua, trưng dụng 

trong thực tế sẽ thuận lợi và minh bạch hơn, góp phần giảm rủi ro pháp lý cho 

cơ quan thực thi. 

(3) Tác động về giới (nếu có): Việc hoàn thiện được áp dụng bình đẳng 

đối với mọi tổ chức, cá nhân có tài sản hợp pháp, không phân biệt giới tính. Vì 

vậy, giải pháp không tạo ra tác động khác biệt về giới. 

(4) Tác động của thủ tục hành chính (nếu có): Việc hoàn thiện quy định 

về các loại tài sản được trưng mua, trưng dụng không làm phát sinh thủ tục hành 

chính mới. Ngược lại, khi phạm vi tài sản được quy định rõ ràng và đầy đủ hơn, 

việc xác định đối tượng tài sản và thực hiện các thủ tục trưng mua, trưng dụng 

trong thực tế sẽ thuận lợi và minh bạch hơn, góp phần giảm rủi ro pháp lý cho 

cơ quan thực thi. 
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2.2. Giải pháp tối ưu được lựa chọn và lý do lựa chọn giải pháp. 

- Giải pháp tối ưu được lựa chọn: Giải pháp 3. 

- Lý do lựa chọn: 

+ Giải pháp này góp phần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về trưng mua, 

trưng dụng tài sản, bảo đảm các quy định của pháp luật phản ánh đầy đủ hơn sự 

đa dạng của các loại tài sản trong bối cảnh phát triển của nền kinh tế và khoa 

học – công nghệ hiện nay. 

+ Giải pháp này giúp Nhà nước chủ động hơn trong việc huy động các 

nguồn lực tài sản của tổ chức, cá nhân khi phát sinh các tình huống khẩn cấp 

liên quan đến quốc phòng, an ninh, phòng, chống thiên tai hoặc các tình huống 

đặc biệt khác theo quy định của pháp luật. 

+ Việc hoàn thiện quy định cũng góp phần bảo đảm tốt hơn quyền và lợi 

ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân có tài sản trưng mua, trưng dụng thông qua 

việc xác định rõ phạm vi tài sản; bảo đảm phù hợp với chủ trương của Đảng tại 

Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân yêu cầu đẩy mạnh bảo vệ 

quyền sở hữu, quyền tài sản của khu vực kinh tế tư nhân, thực hiện rà soát, hoàn 

thiện và thực thi hiệu quả quy định pháp luật về bảo vệ quyền sở hữu tài sản, 

giảm thiểu rủi ro pháp lý. 

3. Chính sách 3: Hoàn thiện quy định để tăng cường phân cấp, phân 

quyền trong trưng mua, trưng dụng tài sản 

3.1. Đánh giá tác động 

a) Giải pháp 1: Giữ nguyên như hiện hành 

(1) Tác động đối với hệ thống pháp luật:  

- Về tính hợp hiến: 

+ Giải pháp này về cơ bản bảo đảm tính hợp hiến, do các quy định hiện 

hành về trưng mua, trưng dụng tài sản đã được xây dựng trên cơ sở quy định của 

Hiến pháp năm 2013 về bảo hộ quyền sở hữu tài sản và cho phép Nhà nước 

trưng mua, trưng dụng tài sản trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an 

ninh, lợi ích quốc gia. 

+ Tuy nhiên, một số quy định còn chưa cụ thể, đặc biệt về trình tự, thủ 

tục, thẩm quyền, có thể dẫn đến cách hiểu và áp dụng khác nhau trong thực tiễn, 

tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến việc bảo đảm đầy đủ quyền tài sản của tổ chức, 

cá nhân. 

- Về tính thống nhất và ổn định của hệ thống pháp luật:  

+ Giải pháp này duy trì tính ổn định hình thức của hệ thống pháp luật do 

không phát sinh sửa đổi, bổ sung.  

+ Tuy nhiên, các quy định về thẩm quyền quyết định trưng mua, trưng 

dụng tài sản còn phân tán ở nhiều văn bản, thiếu sự thống nhất, chưa đồng bộ 

với pháp luật có liên quan như pháp luật về quốc phòng, an ninh quốc gia,… 
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Một số thẩm quyền quy định tại Luật hiện hành chưa phù hợp với mô hình tổ 

chức bộ máy mới sau khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và sắp xếp chính 

quyền địa phương các cấp. Do đó, giải pháp này chưa bảo đảm tính thống nhất 

của hệ thống pháp luật và không đáp ứng yêu cầu hoàn thiện pháp luật. 

- Tính khả thi của hệ thống pháp luật: 

Giải pháp này có tính khả thi không cao do hệ thống tổ chức bộ máy đã có 

sự thay đổi sau khi sắp xếp, tinh gọn và sắp xếp chính quyền địa phương các 

cấp; một số thẩm quyền quy định trong Luật không còn phù hợp với thực tế. 

(2) Tác động về kinh tế – xã hội:  

- Tác động đối với sản xuất, kinh doanh: 

Giải pháp này không làm phát sinh chi phí tuân thủ pháp luật mới đối với 

doanh nghiệp và người dân. Tuy nhiên, do quy định về thẩm quyền quyết định 

trưng mua, trưng dụng còn phân tán ở nhiều văn bản; trình tự, thủ tục trưng mua, 

trưng dụng tài sản chưa được chuẩn hóa, nên khi thực hiện có thể kéo dài thời 

gian xử lý sự cố, gây thiệt hại lớn hơn cho họat động sản xuất, kinh doanh. 

- Tác động đối với việc làm: Giải pháp không tác động trực tiếp đến tạo 

việc làm hoặc giảm việc làm; không tác động đến đào tạo nghề, năng suất lao 

động. 

- Tác động đối với dân tộc, tôn giáo: Giải pháp áp dụng chung, không 

phân biệt dân tộc, tôn giáo. 

- Tác động đối với văn hóa, giáo dục: Giải pháp không tác động trực tiếp 

đối với văn hoá, giáo dục. 

- Tác động đối với y tế: 

Thẩm quyền quyết định trưng mua, trưng dụng còn phân tán ở nhiều văn 

bản; trình tự, thủ tục trưng mua, trưng dụng tài sản chưa được chuẩn hóa có thể 

ảnh hưởng đến khả năng huy động nhanh nguồn lực y tế trong trường hợp dịch 

bệnh hoặc tình trạng khẩn cấp về y tế. 

- Tác động đối với môi trường:  

Thẩm quyền quyết định trưng mua, trưng dụng còn phân tán ở nhiều văn 

bản; trình tự, thủ tục trưng mua, trưng dụng tài sản chưa được chuẩn hóa có thể 

ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng huy động nhanh nguồn lực để phục vụ kịp thời 

yêu cầu về phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, xử lý sự cố môi trường.  

- Tác động đối với quốc phòng, an ninh: 

Thẩm quyền quyết định trưng mua, trưng dụng còn phân tán ở nhiều văn 

bản; trình tự, thủ tục trưng mua, trưng dụng tài sản chưa được chuẩn hóa có thể 

ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng huy động nguồn lực về tài sản để phục vụ quốc 

phòng, an ninh trong các tình huống khẩn cấp, chiến tranh, tình trạng khẩn cấp 

về an ninh quốc gia. 

- Tác động đối với phân cấp, phân quyền: 
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Quy định hiện hành chưa làm rõ đầy đủ thẩm quyền giữa các cấp, có thể 

dẫn đến lúng túng trong thực hiện, ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý nhà nước. 

Trình tự, thủ tục trưng mua, trưng dụng tài sản chưa được chuẩn hóa có thể làm 

cơ quan, người có thẩm quyền quyết định trưng mua, trưng dụng tài sản lúng 

túng trong thực hiện. 

- Tác động đối với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi 

số: 

Thẩm quyền quyết định trưng mua, trưng dụng còn phân tán ở nhiều văn 

bản; trình tự, thủ tục trưng mua, trưng dụng tài sản chưa được chuẩn hóa có thể 

ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng huy động nguồn lực về tài sản để ứng phó tình 

trạng khẩn cấp về an toàn thông tin, an ninh mạng.  

(3) Tác động về giới (nếu có): Quy định hiện hành được áp dụng bình 

đẳng đối với mọi tổ chức, cá nhân có tài sản hợp pháp, không phân biệt giới 

tính. Vì vậy, giải pháp không tạo ra tác động khác biệt về giới. 

(4) Tác động của thủ tục hành chính (nếu có):  

- Giải pháp này không làm phát sinh thủ tục hành chính mới, tiếp tục thực 

hiện các thủ tục hành chính hiện hành về trưng mua, trưng dụng tài sản. Tuy 

nhiên, các thủ tục hiện nay chưa được chuẩn hóa, chưa thống nhất về thành phần 

hồ sơ, biểu mẫu, thời hạn giải quyết dẫn tới ảnh hưởng tiêu cực cho việc thực 

hiện thủ tục hành chính. 

- Do thủ tục chưa được chuẩn hóa nên trong quá trình thực hiện, có thể 

phải thực hiện nhiều bước, bổ sung hồ sơ nhiều lần, làm phát sinh chi phí tuân 

thủ thủ tục hành chính và kéo dài thời gian thực hiện. 

- Thời gian thực hiện thủ tục trưng mua, trưng dụng tài sản trong thực tế 

có thể kéo dài do chưa có quy trình thống nhất; chưa quy định rõ thời hạn thực 

hiện; thẩm quyền quyết định giữa các cơ quan chưa rõ ràng. Điều này có thể ảnh 

hưởng đến việc huy động tài sản trong trường hợp khẩn cấp 

b) Giải pháp 2: Rà soát, hoàn thiện quy định cụ thể tại Luật thẩm quyền 

quyết định trưng mua, trưng dụng tài sản và chuẩn hóa quy trình, thủ tục, biểu 

mẫu, thời hạn trưng mua, trưng dụng tài sản. 

(1) Tác động đối với hệ thống pháp luật:  

- Về tính hợp hiến: 

Giải pháp này bảo đảm và tăng cường tính hợp hiến do các nội dung liên 

quan trực tiếp đến hạn chế quyền sở hữu tài sản (thẩm quyền, trình tự, thủ tục) 

được quy định rõ tại Luật; việc quy định cụ thể giúp minh bạch hóa việc hạn chế 

quyền tài sản, giảm nguy cơ lạm quyền. 

- Về tính thống nhất và ổn định của hệ thống pháp luật:  

+ Giải pháp này góp phần tập trung các quy định về thẩm quyền tại Luật; 

bảo đảm sự thống nhất với các luật có liên quan; hạn chế xung đột pháp luật. 
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+ Tuy nhiên, việc quy định quá chi tiết trong Luật có thể làm giảm tính ổn 

định dài hạn của Luật, do khi có nội dung phát sinh cần điều chỉnh để phù hợp 

với thực tiễn (như quy trình, biểu mẫu, thời hạn) thì phải sửa Luật. 

- Về tính khả thi của hệ thống pháp luật:  

Giải pháp này có tính khả thi cao trong áp dụng vì các nội dung đã được 

quy định rõ ràng, cụ thể trong Luật nên có thể áp dụng ngay vào thực tiễn. Tuy 

nhiên, tính khả thi trong điều hành linh họat thấp hơn do phụ thuộc vào Luật; khi 

có nội dung mới phát sinh trong thực tiễn thì không điều chỉnh kịp thời. 

(2) Tác động về kinh tế – xã hội:  

- Tác động đối với sản xuất, kinh doanh: 

Việc quy định rõ thẩm quyền, trình tự, thủ tục trưng mua, trưng dụng tài 

sản được chuẩn hoá sẽ giúp doanh nghiệp và người dân dễ dự báo rủi ro pháp lý, 

giảm chi phí tuân thủ pháp luật, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 

Đồng thời, giúp Nhà nước huy động tài sản nhanh hơn trong tình huống khẩn 

cấp, giảm thiệt hại kinh tế do gián đoạn sản xuất, kinh doanh. 

- Tác động đối với việc làm: Giải pháp không tác động trực tiếp đến tạo 

việc làm hoặc giảm việc làm; không tác động đến đào tạo nghề, năng suất lao 

động. 

- Tác động đối với dân tộc, tôn giáo: Giải pháp áp dụng chung, không 

phân biệt dân tộc, tôn giáo. 

- Tác động đối với văn hóa, giáo dục: Giải pháp không tác động trực tiếp 

đối với văn hoá, giáo dục. 

- Tác động đối với y tế: 

Việc quy định rõ thẩm quyền, trình tự, thủ tục trưng mua, trưng dụng tài 

sản được chuẩn hoá sẽ giúp Nhà nước có thể huy động kịp thời tài sản để bảo 

đảm nguồn lực trong trường hợp xảy ra dịch bệnh hoặc tình trạng khẩn cấp về y 

tế. Điều này góp phần nâng cao năng lực ứng phó của hệ thống y tế, bảo đảm 

chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phòng chống dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe nhân 

dân. 

- Tác động đối với môi trường:  

Việc quy định rõ thẩm quyền, trình tự, thủ tục trưng mua, trưng dụng tài 

sản được chuẩn hoá sẽ giúp Nhà nước có thể huy động kịp thời tài sản để bảo 

đảm nguồn lực trong trường hợp phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, xử lý 

sự cố môi trường có thể góp phần bảo vệ môi trường, giảm thiểu thiệt hại do 

thiên tai và sự cố môi trường gây ra.  

- Tác động đối với quốc phòng, an ninh: 

Việc quy định rõ thẩm quyền, trình tự, thủ tục trưng mua, trưng dụng tài 

sản được chuẩn hoá sẽ giúp Nhà nước có thể huy động kịp thời tài sản để bảo 
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đảm nguồn lực trong trường hợp phát sinh tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, 

chiến tranh, tình trạng khẩn cấp về an ninh quốc gia. 

- Tác động đối với phân cấp, phân quyền: 

Quy định rõ thẩm quyền góp phần làm rõ trách nhiệm của các cấp, nâng 

cao hiệu quả quản lý nhà nước. Trình tự, thủ tục trưng mua, trưng dụng tài sản 

được chuẩn hóa giúp cơ quan, người có thẩm quyền quyết định trưng mua, trưng 

dụng tài sản áp dụng thuận lợi trong thực tiễn. 

- Tác động đối với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi 

số: 

Việc quy định rõ thẩm quyền, trình tự, thủ tục trưng mua, trưng dụng tài 

sản được chuẩn hoá sẽ giúp Nhà nước có thể huy động kịp thời tài sản phục vụ 

điều hành, ứng phó khẩn cấp về an toàn thông tin, an ninh mạng. Qua đó góp 

phần thúc đẩy phát triển hạ tầng số, dữ liệu số và nâng cao năng lực quản lý nhà 

nước trong môi trường số. 

(3) Tác động về giới (nếu có): Việc hoàn thiện được áp dụng bình đẳng 

đối với mọi tổ chức, cá nhân có tài sản hợp pháp, không phân biệt giới tính. Vì 

vậy, giải pháp không tạo ra tác động khác biệt về giới. 

(4) Tác động của thủ tục hành chính (nếu có): Khi trình tự, thủ tục, biểu 

mẫu, hồ sơ được chuẩn hoá, quy định rõ ràng sẽ giúp giảm chi phí chuẩn bị hồ 

sơ, chi phí đi lại, bổ sung hồ sơ, giảm chi phí hành chính cho cơ quan nhà nước 

và chi phí xã hội; đồng thời, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết, hạn chế kéo 

dài thủ tục ảnh hưởng đến tính kịp thời của việc huy động tài sản. 

c) Giải pháp 3: Rà soát, hoàn thiện theo hướng quy định khung một số 

nội dung chính có tính nguyên tắc liên quan đến thẩm quyền quyết định, trình tự, 

thủ tục trưng mua, trưng dụng tài sản và giao Chính phủ quy định chi tiết. 

(1) Tác động đối với hệ thống pháp luật:  

- Về tính hợp hiến: 

Giải pháp này bảo đảm tính hợp hiến do Luật quy định đầy đủ các nguyên 

tắc, điều kiện, giới hạn của việc trưng mua, trưng dụng tài sản; không giao toàn 

bộ nội dung cốt lõi liên quan đến quyền tài sản cho Chính phủ. 

- Về tính thống nhất và ổn định của hệ thống pháp luật:  

Giải pháp này vẫn bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật đồng 

thời giúp Luật ổn định lâu dài do chỉ quy định khung, khi có vấn đề mới phát 

sinh trong thực tiễn thì chỉ cần điều chỉnh văn bản dưới luật. Tuy nhiên, cần yêu 

cầu rà soát kỹ các quy định chi tiết tại văn bản dưới luật để bảo đảm tính thống 

nhất của hệ thống pháp luật. 

- Về tính khả thi của hệ thống pháp luật:  

+ Giải pháp này có tính khả thi cao trong điều hành do Chính phủ có thể 

điều chỉnh linh họat để phù hợp với thực tiễn biến động nhanh.  
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+ Tuy nhiên, việc áp dụng phụ thuộc vào chất lượng văn bản dưới luật, 

nếu hướng dẫn chậm hoặc chưa rõ sẽ ảnh hưởng đến khả năng thực thi; do đó, 

yêu cầu Chính phủ cần xây dựng song song dự thảo văn bản quy định chi tiết 

đồng thời với quá trình hoàn thiện Luật để có hiệu lực đồng thời với hiệu lực thi 

hành của Luật để bảo đảm tác động tích cực của giải pháp.. 

(2) Tác động về kinh tế – xã hội:  

- Tác động đối với sản xuất, kinh doanh: 

Việc rà soát, hoàn thiện quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục trưng 

mua, trưng dụng tài sản được chuẩn hoá sẽ giúp doanh nghiệp và người dân dễ 

dự báo rủi ro pháp lý, giảm chi phí tuân thủ pháp luật, giảm thời gian thực hiện 

thủ tục hành chính. Đồng thời, giúp Nhà nước huy động tài sản nhanh hơn trong 

tình huống khẩn cấp, giảm thiệt hại kinh tế do gián đoạn sản xuất, kinh doanh. 

Tuy nhiên, do Luật chỉ quy định khung mang tính nguyên tắc và giao Chính phủ 

quy định chi tiết nên yêu cầu Chính phủ cần xây dựng song song dự thảo văn 

bản quy định chi tiết đồng thời với quá trình hoàn thiện Luật để có hiệu lực đồng 

thời với hiệu lực thi hành của Luật để bảo đảm tác động tích cực của giải pháp. 

- Tác động đối với việc làm: Giải pháp không tác động trực tiếp đến tạo 

việc làm hoặc giảm việc làm; không tác động đến đào tạo nghề, năng suất lao 

động. 

- Tác động đối với dân tộc, tôn giáo: Giải pháp áp dụng chung, không 

phân biệt dân tộc, tôn giáo. 

- Tác động đối với văn hóa, giáo dục: Giải pháp không tác động trực tiếp 

đối với văn hoá, giáo dục. 

- Tác động đối với y tế: 

Việc rà soát, hoàn thiện quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục trưng 

mua, trưng dụng tài sản được chuẩn hoá sẽ giúp Nhà nước có thể huy động kịp 

thời tài sản để bảo đảm nguồn lực trong trường hợp xảy ra dịch bệnh hoặc tình 

trạng khẩn cấp về y tế; góp phần nâng cao năng lực ứng phó của hệ thống y tế, 

bảo đảm chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phòng chống dịch bệnh và bảo vệ sức 

khỏe nhân dân. Tuy nhiên, do Luật chỉ quy định khung mang tính nguyên tắc và 

giao Chính phủ quy định chi tiết nên yêu cầu Chính phủ cần xây dựng song song 

dự thảo văn bản quy định chi tiết đồng thời với quá trình hoàn thiện Luật để có 

hiệu lực đồng thời với hiệu lực thi hành của Luật để bảo đảm tác động tích cực 

của giải pháp. 

- Tác động đối với môi trường:  

Việc rà soát, hoàn thiện quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục trưng 

mua, trưng dụng tài sản được chuẩn hoá sẽ giúp Nhà nước có thể huy động kịp 

thời tài sản để bảo đảm nguồn lực trong trường hợp phòng chống thiên tai, cứu 

hộ, cứu nạn, xử lý sự cố môi trường có thể góp phần bảo vệ môi trường, giảm 

thiểu thiệt hại do thiên tai và sự cố môi trường gây ra. Tuy nhiên, do Luật chỉ 

quy định khung mang tính nguyên tắc và giao Chính phủ quy định chi tiết nên 
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yêu cầu Chính phủ cần xây dựng song song dự thảo văn bản quy định chi tiết 

đồng thời với quá trình hoàn thiện Luật để có hiệu lực đồng thời với hiệu lực thi 

hành của Luật để bảo đảm tác động tích cực của giải pháp. 

- Tác động đối với quốc phòng, an ninh: 

Việc rà soát, hoàn thiện quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục trưng 

mua, trưng dụng tài sản được chuẩn hoá sẽ giúp Nhà nước có thể huy động kịp 

thời tài sản để bảo đảm nguồn lực trong trường hợp phát sinh tình trạng khẩn 

cấp về quốc phòng, chiến tranh, tình trạng khẩn cấp về an ninh quốc gia. Tuy 

nhiên, do Luật chỉ quy định khung mang tính nguyên tắc và giao Chính phủ quy 

định chi tiết nên yêu cầu Chính phủ cần xây dựng song song dự thảo văn bản 

quy định chi tiết đồng thời với quá trình hoàn thiện Luật để có hiệu lực đồng 

thời với hiệu lực thi hành của Luật để bảo đảm tác động tích cực của giải pháp. 

- Tác động đối với phân cấp, phân quyền: 

Quy định rõ thẩm quyền góp phần làm rõ trách nhiệm của các cấp, nâng 

cao hiệu quả quản lý nhà nước. Trình tự, thủ tục trưng mua, trưng dụng tài sản 

chưa được chuẩn hóa giúp cơ quan, người có thẩm quyền quyết định trưng mua, 

trưng dụng tài sản áp dụng thuận lợi trong thực tiễn. Tuy nhiên, do Luật chỉ quy 

định khung mang tính nguyên tắc và giao Chính phủ quy định chi tiết nên yêu 

cầu Chính phủ cần xây dựng song song dự thảo văn bản quy định chi tiết đồng 

thời với quá trình hoàn thiện Luật để có hiệu lực đồng thời với hiệu lực thi hành 

của Luật để bảo đảm tác động tích cực của giải pháp. 

- Tác động đối với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi 

số: 

Việc quy định rõ thẩm quyền, trình tự, thủ tục trưng mua, trưng dụng tài 

sản được chuẩn hoá sẽ giúp Nhà nước có thể huy động kịp thời tài sản phục vụ 

điều hành, ứng phó khẩn cấp về an toàn thông tin, an ninh mạng. Qua đó góp 

phần thúc đẩy phát triển hạ tầng số, dữ liệu số và nâng cao năng lực quản lý nhà 

nước trong môi trường số. Tuy nhiên, do Luật chỉ quy định khung mang tính 

nguyên tắc và giao Chính phủ quy định chi tiết nên yêu cầu Chính phủ cần xây 

dựng song song dự thảo văn bản quy định chi tiết đồng thời với quá trình hoàn 

thiện Luật để có hiệu lực đồng thời với hiệu lực thi hành của Luật để bảo đảm 

tác động tích cực của giải pháp. 

(3) Tác động về giới (nếu có): Việc hoàn thiện được áp dụng bình đẳng 

đối với mọi tổ chức, cá nhân có tài sản hợp pháp, không phân biệt giới tính. Vì 

vậy, giải pháp không tạo ra tác động khác biệt về giới. 

(4) Tác động của thủ tục hành chính (nếu có): Khi trình tự, thủ tục, biểu 

mẫu, hồ sơ được chuẩn hoá, quy định rõ ràng sẽ giúp giảm chi phí chuẩn bị hồ 

sơ, chi phí đi lại, bổ sung hồ sơ, giảm chi phí hành chính cho cơ quan nhà nước 

và chi phí xã hội; đồng thời, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết, hạn chế kéo 

dài thủ tục ảnh hưởng đến tính kịp thời của việc huy động tài sản. Ưu điểm của 

phương án này là Chính phủ có thể điều chỉnh nhanh thời hạn, quy trình để phù 
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hợp với từng tình huống khẩn cấp, do đó có thể rút ngắn thời gian giải quyết thủ 

tục trong thực tế. 

3.2. Giải pháp tối ưu được lựa chọn và lý do lựa chọn giải pháp 

- Giải pháp tối ưu được lựa chọn: Giải pháp 3. 

- Lý do lựa chọn: 

+ Giải pháp này phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước về tăng 

cường phân cấp, phân quyền; phù hợp với định hướng hoàn thiện hệ thống văn 

bản quy phạm pháp luật: Luật chỉ quy định những vấn đề thuộc thẩm quyền Quốc 

hội; những vấn đề thực tiễn biến động thường xuyên thì giao cho Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ, địa phương quy định để bảo đảm linh họat trong điều hành 

trong quản lý nhà nước. 

+ Giải pháp này bảo đảm tính linh họat trong quản lý nhà nước, cho phép 

Chính phủ kịp thời điều chỉnh, bổ sung hoặc phân định lại thẩm quyền quyết 

định trưng mua, trưng dụng tài sản phù hợp với yêu cầu thực tiễn khi phát sinh 

yêu cầu mới trong công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, phòng chống thiên 

tai, thảm họa hoặc các tình huống khẩn cấp khác. 

+ Giải pháp này vẫn bảo đảm việc tổ chức thực hiện thống nhất trên phạm 

vi cả nước, vì Chính phủ có thể quy định cụ thể hơn về phạm vi, điều kiện, trình 

tự thực hiện thẩm quyền của các cơ quan, qua đó bảo đảm tính đồng bộ trong hệ 

thống quản lý. 

4. Chính sách 4: Hoàn thiện quy định về xác định giá trưng mua, giá 

trị bồi thường khi trưng dụng tài sản nhằm bảo hộ quyền và lợi ích hợp 

pháp của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đối với tài sản thuộc quyền sở 

hữu, quyền sử dụng hợp pháp 

4.1. Đánh giá tác động: 

a) Giải pháp 1: Giữ nguyên như hiện hành 

(1) Tác động đối với hệ thống pháp luật:  

- Tính hợp hiến: Giải pháp này không làm thay đổi quy định hiện hành 

nên không phát sinh vấn đề về tính hợp hiến, hợp pháp. Các quy định hiện hành 

về trưng mua, trưng dụng tài sản và bồi thường khi trưng dụng tài sản cơ bản 

phù hợp với quy định của Hiến pháp. 

- Tính thống nhất và ổn định của hệ thống pháp luật: Giải pháp bảo đảm 

tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Do không sửa đổi nên bảo đảm tính ổn 

định của hệ thống pháp luật, không phát sinh yêu cầu sửa đổi, bổ sung các quy 

định liên quan. 

- Tính khả thi của hệ thống pháp luật:  

Việc quy định xác định giá trưng mua theo giá thị trường như hiện hành 

dẫn tới khó khăn, vướng mắc trong một số trường hợp do trong thực tiễn một số 

trường hợp không xác định được giá thị trường tại thời điểm quyết định trưng 
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mua do hầu hết trong điều kiện thiên tai, địch họa, dịch bệnh, tài sản, hàng hóa 

có biến động giá cao hơn so với thị trường bình thường; một số loại tài sản có 

tính đặc thù, duy nhất nên không xác định được giá thị trường,…. 

(2) Tác động về kinh tế - xã hội:  

- Tác động đối với sản xuất, kinh doanh: Quy định hiện hành về cơ chế 

xác định giá chưa rõ ràng, gặp vướng mắc trong thực hiện; do đó làm chậm quá 

trình trưng mua, trưng dụng tài sản trong các tình huống cần thiết, ảnh hưởng 

đến họat động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; môi trường đầu tư thiếu 

tính dự báo do giá bồi thường không ổn định. 

- Tác động đối với việc làm: Giải pháp không tác động trực tiếp đến tạo 

việc làm hoặc giảm việc làm; không tác động đến đào tạo nghề, năng suất lao 

động. 

- Tác động đối với dân tộc, tôn giáo: Giải pháp áp dụng chung, không 

phân biệt dân tộc, tôn giáo. 

- Tác động đối với văn hóa, giáo dục: Giải pháp không tác động trực tiếp 

đối với văn hoá, giáo dục. 

- Tác động đối với y tế: Quy định hiện hành về cơ chế xác định giá chưa 

rõ ràng, gặp vướng mắc trong thực hiện; do đó làm chậm quá trình trưng mua, 

trưng dụng tài sản để phục vụ phòng, chống dịch bệnh, ảnh hưởng tiêu cực tới 

việc bảo đảm chăm sóc sức khỏe cộng đồng và bảo vệ sức khỏe nhân dân 

- Tác động đối với môi trường: Quy định hiện hành về cơ chế xác định giá 

chưa rõ ràng, gặp vướng mắc trong thực hiện; do đó làm chậm quá trình trưng 

mua, trưng dụng tài sản để phục vụ phòng, chống thiên tai, có thể làm gia tăng 

thiệt hại môi trường. 

- Tác động đối với quốc phòng, an ninh: Quy định hiện hành về cơ chế 

xác định giá chưa rõ ràng, gặp vướng mắc trong thực hiện; do đó làm chậm quá 

trình trưng mua, trưng dụng tài sản để phục vụ quốc phòng, an ninh trong tình 

huống khẩn cấp. 

- Tác động đối với phân cấp, phân quyền: Quy định hiện hành về cơ chế 

xác định giá chưa rõ ràng, gặp vướng mắc trong thực hiện làm giảm hiệu quả 

phân cấp, gây lúng túng trong thực hiện. 

- Tác động đối với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi 

số: Quy định hiện hành về cơ chế xác định giá chưa rõ ràng, gặp vướng mắc 

trong thực hiện; do đó làm chậm quá trình trưng mua, trưng dụng tài sản để phục 

vụ trong các trường hợp khẩn cấp về an ninh mạng, ảnh hưởng tiêu cực tới khoa 

học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. 

(3) Tác động về giới (nếu có): Quy định về xác định giá trưng mua và giá 

trị bồi thường khi trưng dụng tài sản được áp dụng chung đối với các chủ thể có 

tài sản hợp pháp, không phân biệt giới tính. Do đó, giải pháp này không tạo ra 

tác động về giới. 
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(4) Tác động của thủ tục hành chính (nếu có): Giải pháp không làm phát 

sinh thủ tục hành chính mới. Các thủ tục liên quan đến xác định giá trưng mua 

và giá trị bồi thường khi trưng dụng tài sản tiếp tục được thực hiện theo quy 

định hiện hành. Tuy nhiên, trong một số trường hợp có thể phát sinh vướng mắc 

do quy định hiện hành chưa rõ về trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền, hội 

đồng định giá tài sản, đơn vị tư vấn thẩm định giá độc lập, thời gian hoàn thành 

việc xác định giá,…. 

b) Giải pháp 2: Hoàn thiện quy định về việc xác định giá trưng mua tài 

sản, giá trị bồi thường khi trưng dụng tài sản theo hướng thiết lập cơ chế bảng 

giá, khung giá phục vụ trưng mua, trưng dụng tài sản 

(1) Tác động đối với hệ thống pháp luật:  

- Về tính hợp hiến: Việc xây dựng bảng giá, khung giá để xác định giá 

trưng mua, bồi thường khi trưng dụng tài sản vẫn bảo đảm nguyên tắc phù hợp 

với giá trị trường tại thời điểm xây dựng, do đó, không trái với quy định của 

Hiến pháp. 

- Về tính thống nhất, ổn định của hệ thống pháp luật: Khi đã ban hành 

bảng giá và khung giá thì hệ thống pháp luật về giá trưng mua, bồi thường sẽ 

tương đối ổn định, tuy nhiên bảng giá và khung giá cần phải được điều chỉnh 

định kỳ để bảo đảm cập nhật sát với thực tế thị trường. 

- Tính khả thi của hệ thống pháp luật: Việc xây dựng bảng giá, khung giá 

cho đầy đủ các loại tài sản sẽ khó bảo đảm tính khả thi. 

(2) Tác động về kinh tế - xã hội:  

- Tác động đối với sản xuất, kinh doanh: Giải pháp này giúp doanh nghiệp 

dự báo trước mức giá Nhà nước thực hiện trưng mua, mức giá bồi thường khi 

Nhà nước trưng dụng tài sản, giảm rủi ro pháp lý đối với doanh nghiệp. Tuy 

nhiên, nếu bảng giá không được cập nhật định kỳ để sát thị trường thì có thể ảnh 

hưởng đến lợi ích của doanh nghiệp. 

- Tác động đối với việc làm: Giải pháp không tác động trực tiếp đến tạo 

việc làm hoặc giảm việc làm; không tác động đến đào tạo nghề, năng suất lao 

động. 

- Tác động đối với dân tộc, tôn giáo: Giải pháp áp dụng chung, không 

phân biệt dân tộc, tôn giáo. 

- Tác động đối với văn hóa, giáo dục: Giải pháp không tác động trực tiếp 

đối với văn hoá, giáo dục. 

- Tác động đối với y tế: Giải pháp này góp phần làm giảm thủ tục, thời 

gian để xác định giá trưng mua, bồi thường khi trưng dụng tài sản; từ đó, giúp 

đẩy nhanh quá trình trưng mua, trưng dụng, bảo đảm nguồn lực về tài sản để 

phục vụ phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm chăm sóc sức khỏe cộng đồng và bảo 

vệ sức khỏe nhân dân. 
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- Tác động đối với môi trường: Giải pháp này góp phần làm giảm thủ tục, 

thời gian để xác định giá trưng mua, bồi thường khi trưng dụng tài sản; từ đó, 

giúp đẩy nhanh quá trình trưng mua, trưng dụng, bảo đảm nguồn lực về tài sản 

để phục vụ phòng, chống thiên tai, giảm thiệt hại môi trường. 

- Tác động đối với quốc phòng, an ninh: Giải pháp này góp phần làm 

giảm thủ tục, thời gian để xác định giá trưng mua, bồi thường khi trưng dụng tài 

sản; từ đó, giúp đẩy nhanh quá trình trưng mua, trưng dụng, bảo đảm nguồn lực 

về tài sản để phục vụ quốc phòng, an ninh trong tình huống khẩn cấp. 

- Tác động đối với phân cấp, phân quyền: Giải pháp này góp phần tạo 

điều kiện thuận lợi cho cơ quan, người có thẩm quyền chủ động hơn trong thực 

hiện các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền.  

- Tác động đối với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi 

số: Giải pháp này góp phần làm giảm thủ tục, thời gian để xác định giá trưng 

mua, bồi thường khi trưng dụng tài sản; từ đó, giúp đẩy nhanh quá trình trưng 

mua, trưng dụng, bảo đảm nguồn lực về tài sản để phục vụ trong các trường hợp 

khẩn cấp về an ninh mạng, góp phần thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, 

đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. 

(3) Tác động về giới (nếu có): Giải pháp này áp dụng chung đối với các 

chủ thể có tài sản hợp pháp, không phân biệt giới tính, do đó không tạo ra tác 

động về giới. 

(4) Tác động của thủ tục hành chính (nếu có):  

- Giải pháp làm phát sinh thủ tục hành chính mới là thủ tục xây dựng và 

ban hành bảng giá tài sản trưng mua, trưng dụng và thủ tục cập nhật định kỳ 

bảng giá tài sản trưng mua, trưng dụng. 

- Tuy nhiên, khi đã có bảng giá thì sẽ cắt giảm được các thủ tục thẩm định 

giá cụ thể cho từng trường hợp; rút ngắn thủ tục, thời gian xác định giá trưng 

mua, bồi thường khi trưng dụng tài sản. 

c) Giải pháp 3: Hoàn thiện quy định về việc xác định giá trưng mua tài 

sản, giá trị bồi thường khi trưng dụng tài sản theo hướng áp dụng linh họat phù 

hợp với từng loại tài sản, đối với tài sản có thông tin giá thị trường của nhà sản 

xuất, nhà cung cấp thì sử dụng giá có sẵn, đối với tài sản có tính đặc thù, không 

phổ biến trên thị trường thì áp dụng cơ chế thẩm định giá độc lập hoặc Hội đồng 

thẩm định giá để xác định 

(1) Tác động đối với hệ thống pháp luật:  

- Về tính hợp hiến: Giải pháp này bảo đảm phù hợp với quy định của Hiến 

pháp “Nhà nước trưng mua hoặc trưng dụng có bồi thường tài sản của tổ chức, 

cá nhân theo giá thị trường”. Việc sử dụng giá thị trường đối với tài sản phổ 

biến, thẩm định giá đối với tài sản đặc thù giúp bảo đảm giá trưng mua, bồi 

thường sát với giá trị thực tế của tài sản, góp phần bảo vệ quyền tài sản của tổ 

chức, cá nhân. 
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- Về tính thống nhất, ổn định của hệ thống pháp luật: Giải pháp này giúp 

thống nhất với hệ thống pháp luật về giá và thẩm định giá hiện hành, tránh việc 

xác định giá theo cơ chế hành chính đơn thuần.  

- Tính khả thi của hệ thống pháp luật: Giải pháp này có tính khả thi cao vì 

phù hợp với thực tiễn nhiều loại tài sản khác nhau; đặc biệt đối với các tài sản 

phổ biến có thể sử dụng ngay giá của nhà sản xuất, nhà cung cấp sẽ dễ áp dụng 

trong thực tế, góp phần huy động kịp thời nguồn lực tài sản để phục vụ quốc 

phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên 

tai. 

(2) Tác động về kinh tế - xã hội:  

- Tác động đối với sản xuất, kinh doanh: Giải pháp này giúp doanh nghiệp 

dự báo trước mức giá Nhà nước thực hiện trưng mua, mức giá bồi thường khi 

Nhà nước trưng dụng đối với một số loại tài sản phổ biến đã có giá của nhà sản 

xuất, nhà cung cấp khi, giảm rủi ro pháp lý đối với doanh nghiệp.  

- Tác động đối với việc làm: Giải pháp không tác động trực tiếp đến tạo 

việc làm hoặc giảm việc làm; không tác động đến đào tạo nghề, năng suất lao 

động. 

- Tác động đối với dân tộc, tôn giáo: Giải pháp áp dụng chung, không 

phân biệt dân tộc, tôn giáo. 

- Tác động đối với văn hóa, giáo dục: Giải pháp không tác động trực tiếp 

đối với văn hoá, giáo dục. 

- Tác động đối với y tế: Giải pháp này góp phần làm giảm thủ tục, thời 

gian để xác định giá trưng mua, bồi thường khi trưng dụng tài sản; từ đó, giúp 

đẩy nhanh quá trình trưng mua, trưng dụng, bảo đảm nguồn lực về tài sản để 

phục vụ phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm chăm sóc sức khỏe cộng đồng và bảo 

vệ sức khỏe nhân dân. 

- Tác động đối với môi trường: Giải pháp này góp phần làm giảm thủ tục, 

thời gian để xác định giá trưng mua, bồi thường khi trưng dụng tài sản; từ đó, 

giúp đẩy nhanh quá trình trưng mua, trưng dụng, bảo đảm nguồn lực về tài sản 

để phục vụ phòng, chống thiên tai, giảm thiệt hại môi trường. 

- Tác động đối với quốc phòng, an ninh: Giải pháp này góp phần làm 

giảm thủ tục, thời gian để xác định giá trưng mua, bồi thường khi trưng dụng tài 

sản; từ đó, giúp đẩy nhanh quá trình trưng mua, trưng dụng, bảo đảm nguồn lực 

về tài sản để phục vụ quốc phòng, an ninh trong tình huống khẩn cấp. 

- Tác động đối với phân cấp, phân quyền: Giải pháp này góp phần tạo 

điều kiện thuận lợi cho cơ quan, người có thẩm quyền chủ động hơn trong thực 

hiện các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền.  

- Tác động đối với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi 

số: Giải pháp này góp phần làm giảm thủ tục, thời gian để xác định giá trưng 

mua, bồi thường khi trưng dụng tài sản; từ đó, giúp đẩy nhanh quá trình trưng 
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mua, trưng dụng, bảo đảm nguồn lực về tài sản để phục vụ trong các trường hợp 

khẩn cấp về an ninh mạng, góp phần thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, 

đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. 

(3) Tác động về giới (nếu có): Giải pháp này áp dụng chung đối với các 

chủ thể có tài sản hợp pháp, không phân biệt giới tính, do đó không tạo ra tác 

động về giới. 

(4) Tác động của thủ tục hành chính (nếu có):  

Giải pháp không làm phát sinh thủ tục hành chính mới mà còn cắt giảm 

được thủ tục thẩm định giá cụ thể cho một số trường hợp tài sản đã có giá của 

nhà sản xuất, nhà cung cấp; rút ngắn thủ tục, thời gian xác định giá trưng mua, 

bồi thường khi trưng dụng tài sản.  

4.2. Giải pháp tối ưu được lựa chọn và lý do lựa chọn giải pháp 

- Giải pháp tối ưu được lựa chọn: Giải pháp 3. 

- Lý do lựa chọn: 

+ Giải pháp này giúp bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của tổ 

chức, hộ gia đình, cá nhân có tài sản trưng mua, trưng dụng thông qua việc quy 

định rõ ràng, minh bạch hơn về cơ chế xác định giá trưng mua và bồi thường, 

bảo đảm giá trưng mua, bồi thường sát với giá trị thực tế của tài sản, hạn chế 

tình trạng áp giá hành chính. 

+ Cơ chế xác định giá trưng mua và bồi thường hợp lý sẽ góp phần tăng 

cường sự đồng thuận của xã hội, hạn chế khiếu nại, tranh chấp và tạo điều kiện 

thuận lợi cho việc huy động tài sản phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước trong các 

trường hợp thật cần thiết theo quy định của pháp luật. 

+ Bảo đảm tính linh họat, phù hợp với cơ chế kinh tế thị trường và thực 

tiễn đa dạng của tài sản. 

Trên đây là Báo cáo đánh giá tác động của chính sách Luật Trưng mua, 

trưng dụng tài sản (sửa đổi)./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng BTC (để báo cáo); 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Tư pháp; 

- Vụ Pháp chế; 

- Lưu: VT, QLCS. 
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